
STT Họ và tên MSHV/MSSV STT Họ và tên MSHV/MSSV
1 Lê bảo Chi 051199006675 94 Nguyễn Đức Tuấn Đạt 21127590

2 Lê Đình Anh Huy 1411437 95 Phạm Gia Tuấn Khải 21127619

3 Nguyễn Thành Đạt 1712024 96 Mạch Vĩ Kiệt 21127634

4 Lưu Thiên Vĩ 1760241 97 Hoàng Vạn Lộc 21127639

5 Vũ Thanh Phi 1988276 98 Nguyễn Hoàng Đức Nguyên 21127653

6 Huỳnh Lâm Hải Đăng 19125003 99 Nguyễn Khánh Nhân 21127657

7 Trần Quang Duy 19127132 100 Trần Văn Quyết 21127680

8 Nguyễn Đăng Khoa 19127177 101 Lưu Vĩnh Tuấn 21127718

9 Dương Minh Khôi 19127183 102 Bùi Quang Vinh 21127723

10 Trần Anh Túc 19127651 103 Hoàng Lê Cát Thanh 21127730

11 Đặng Diều Hưng 19170043 104 Nguyễn Trọng Tín 21127731

12 Lý Khánh Trung 19522427 105 Nguyễn Cao Hùng 21850207

13 Nguyễn Thanh Trúc 20110342 106 Trương Vĩnh An 22120009

14 Trần Minh Khôi 20119135 107 Trương Thị Tú My 22120214

15 Hoàng Trọng Vũ 20120025 108 Trần Thảo Ngân 22120225

16 Nguyễn Minh An 20120029 109 Lê Võ Minh Phương 22120286

17 Tào Khánh Duy 20120069 110 Nguyễn Quốc Thịnh 22120347

18 Nguyễn Thế Hoàng 20120090 111 Lê PhúcThuận 22120360

19 Huỳnh Tuấn Nam 20120136 112 Võ Anh Tuấn 22120406

20 Cao Chánh Khải 20120299 113 Phạm Minh Anh 22125002

21 Phan Trần Khanh 20120304 114 Nguyễn Mạnh Đình 22125016

22 Vũ Hoàng Phúc 20120352 115 Đào Thanh Hải 22125022

23 Trần Khắc Bình 20120437 116 Tô Ngọc Hưng 22125030

24 Từ Văn Quí 20120561 117 Võ Lân 22125047

25 Trần Bảo Lợi 20125010 118 Huỳnh Hà Phương Linh 22125049

26 Huỳnh Bá Đông Cát 20125087 119 Huỳnh Nhật Nam 22125061

27 Mạch Vĩnh Phát 20125104 120 Bùi Danh Nghệ 22125063

28 Nguyen Huynh Sang 20125111 121 Đặng Minh Nhựt 22125071
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29 Phạm Ngọc Anh Thư 20126058 122 Nguyễn Duy Phúc 22125075

30 Lê Tấn Đạt 20127011 123 Nguyễn Hoàng Phúc 22125077

31 Nguyễn Khải Phú 20127062 124 Nguyễn Trọng Quý 22125084

32 Hoàng Hữu Minh An 20127102 125 Nguyễn Đức Thọ 22125101

33 Trần Quốc Đạt 20127134 126 Trần Thanh Tiến 22125105

34 Nguyễn Hoàng Gia Huy 20127186 127 Nguyễn Phan Cao Trí 22125110

35 Bùi Tuấn Kiệt 20127219 128 Dương Thanh Triều 22125112

36 Nguyễn Duy Thịnh 20127333 129 Phùng Khánh Vinh 22125122

37 Võ Hiền Hải Thuận 20127344 130 Đinh Nguyễn Gia Bảo 22127027

38 Nguyễn Võ Minh Trí 20127364 131 Mai Tán Giáp 22127094

39 Lê Quốc Trung 20127369 132 Đỗ Minh Hiếu 22127109

40 Lê Ngọc Tường 20127383 133 Nguyễn Hữu Gia Hiếu 22127113

41 Thai Cam Phong 20127406 134 Nguyễn Minh Hoàng 22127128

42 Nguyễn Thị Minh Thảo 20127412 135 Ngũ Kiệt Hùng 22127134

43 Nguyễn Lê Tấn Đạt 20127461 136 Nguyễn Hữu Gia Hưng 22127143

44 Nguyen Tien Duy 20127483 137 Trần Gia Khang 22127181

45 Phạm Trần Trung Lượng 20127560 138 Cao Hoàng Lộc 22127234

46 Le Nguyen Binh Nam 20127567 139 Phạm Nguyên Hải Long 22127248

47 Bùi Tấn Phương 20127597 140 Dương Trung Nghĩa 22127293

48 Lê Hoài Phương 20127598 141 Pham Thanh Nhan 22127307

49 Nguyễn Minh Quang 20127605 142 Trần Ngọc Uyển Nhi 22127313

50 Lăng Thảo Thảo 20127629 143 Nguyễn Văn Minh Thiện 22127398

51 Nguyễn Hoàng Thịnh 20127633 144 Lê Nguyễn Yến Vy 22127466

52 Trần Quốc Trung 20127655 145 Nguyễn Thái Hòa 22130053

53 Huỳnh Vĩ Khang 20127663 146 Đỗ Hoàng Thuỵ Khanh 22207044

54 Lê Hoàng Khanh Nguyên 20127679 147 Khổng Đức Tiến 23120173

55 Lê Nguyên Zidane 20200427 148 Mai Đức Minh Huy 23122008

56 Dương Minh Dũng 21117499 149 Hoàng Long Cơ 23122023

57 Phạm Thái Huy 21120081 150 Lê Hoàng Minh Huy 23122033

58 Ngô Quốc An 21120190 151 Lê Nguyên Khang 23122034

59 Duong Hai Dong 21120223 152 Đào Sỹ Duy Minh 23122041

60 Tống Nguyễn Minh Khang 21120263 153 Võ Gia Huy 23125006

61 Hồ Lê Minh Quân 21120314 154 Nguyễn Minh Khoa 23125009

62 Nguyễn Chí Cường 21120421 155 Lê Đại King 23125010

63 Châu Thanh Dương 21120437 156 Lê Vĩnh Thuận 23125019

64 Phan Văn Hoàng 21120459 157 Trần Đức An 23125024

65 Phạm Long Khánh 21120479 158 Đinh Hồ Gia Huy 23125036

66 Trần Thị Kim Huỳnh 21120607 159 Tăng Quang Huy 23125038

67 Từ Cảnh Minh 21125019 160 Nguyễn Hoàng Gia Hân 23125055

68 Phan Trung Đức 21125035 161 Võ Trần Hiền 23125056



69 Yang Tuấn Anh 21125101 162 Phan Tuấn Kiệt 23125062

70 Bùi Vũ Bảo Minh 21125118 163 Nguyễn Lê Thịnh Phúc 23125067

71 Nguyễn Hữu Hào 21125160 164 Lê Kim Châu 23125078

72 Vũ Việt Hoàng 21126066 165 Phạm Minh Đức 23125080

73 Trần Đức Hoàng 21127049 166 Nguyen Hoang Minh Tam 23127017

74 Trần Nguyên Huân 21127050 167 Đỗ Hoàng Duy Hưng 23127049

75 Doãn Anh Khoa 21127076 168 Thiều Quang Vinh 23127143

76 Nguyễn Duy Đăng Khoa 21127078 169 Nguyễn Tuấn Anh 23127152

77 Phạm Ánh Như Ngọc 21127119 170 Phan Quang Minh 23127229

78 Trần Hải Phát 21127131 171 Võ Ngọc Bích Trâm 23127271

79 Nguyễn Minh Quân 21127143 172 Nguyen Gia Huy 23127378

80 Lê Nguyên Thái 21127162 173 Huỳnh Đăng Khoa 23127390

81 Nguyễn Anh Thư 21127177 174 Phạm Ngọc Thái 23127472

82 Nguyễn Nhật Tiến 21127181 175 Tạ Xuân Trường 23127506

83 Nguyễn Tiến Bách 21127223 176 Bùi Thanh Quang 2251120438

84 Nguyễn Phát Đạt 21127240 177 Ngô Kim Tuyết 31211020998

85 Võ Thanh Hiệp 21127275 178 Phạm Thị Xuân Hiền 18C12003

86 Nguyễn Gia Hưng 21127290 179 Bui Phuong Dong Le 20C11023

87 Cao Tuấn Kiệt 21127328 180 Phạm Anh Tuấn 22C11052

88 Trần Đình Quang 21127406 181 Huynh Ngoc Kim Ngan 23C01011

89 Lê Ngọc Thảo 21127432 182 Lê Đức Thịnh N/A

90 Trần Ngọc Trường Thịnh 21127443 183 Dzung Le N/A

91 Trịnh Hoàng An 21127577 184 Tuyet Nguyen N/A

92 Trần Ngọc Việt Anh 21127581 185 Bach Doan Vuong N/A

93 Phạm Hoàng Khánh Đăng 21127588 186 Nguyễn Duy Tiến SE172942


